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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số: 1982/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và  

Bộ tiêu chí ñánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt ñộng của doanh 
nghiệp trên ñịa bàntỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền ñịa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2011/Nð-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2021/Nð-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2021/Nð-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHðT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 
của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phối hợp 
mẫu giữa các cơ quan chức năng trên ñịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trong quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp sau ñăng ký thành lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHðT-BTC ngày 23/02/2016 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao ñổi thông tin về doanh 
nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về ñăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông 
tin thuế; 
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Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHðT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư hướng dẫn về ñăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 03/2023/Qð-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 
chức năng trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp 
sau ñăng ký thành lập; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 35/TTr-SKHðT 
ngày 02/6/2023 về việc dự thảo Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí ñánh giá rủi ro về theo dõi và giáp sát hoạt 
ñộng của Doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh và Thông báo số 287/TB-UBND ngày 
28/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và 
Bộ tiêu chí ñánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt ñộng của doanh nghiệp trên ñịa 
bàn tỉnh. 

ðiều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 295/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu 
chí ñánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt ñộng của doanh nghiệp trên ñịa bàn 
tỉnh. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Võ Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 
Áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí ñánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt 

ñộng của doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1982/Qð-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
 

 I. QUY TRÌNH ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THEO DÕI VÀ GIÁM 
SÁT HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH 
DƯƠNG. 

Bước 1: Thu thập thông tin  

Thu thập thông tin doanh nghiệp từ các nguồn dữ liệu, thông tin: Hệ thống thông 
tin ñăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về ñăng ký doanh nghiệp, 
về ñầu tư nước ngoài, hồ sơ ñăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, hải 
quan, ngân hàng nhà nước, nguồn thông tin từ các doanh nghiệp cung ứng các hàng 
hóa thiết yếu, ñầu vào của mọi quá trình sản xuất của doanh nghiệp là các doanh 
nghiệp cung cấp ñiện, nước. Hệ thống ñường dây nóng của tỉnh, thông tin từ các cơ 
quan truyền thông, ñơn tố cáo, phản ánh kiến nghị, ñơn ngăn chặn của cá nhân, tổ 
chức và các thông tin khác có liên quan từ các Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên 
ngành. 

Bước 2: Xây dựng bộ tiêu chí ñánh giá rủi ro 

Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan ñầu mối có trách nhiệm tổng hợp bộ tiêu chí 
ñánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý tương ứng với các mức ñộ rủi ro của các cơ 
quan, ñơn vị xây dựng và ban hành cho cơ quan mình gửi về; trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành bộ tiêu chí ñánh giá rủi ro ñáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp trong 
từng thời kỳ. 

ðịnh kỳ hàng năm, các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, ñiều chỉnh bổ sung 
ñảm bảo tính cập nhật phù hợp tình hình thực tế gửi về Sở Kế hoạch và ðầu tư trước 
ngày 30 tháng 11 hàng năm ñể Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh ñiều chỉnh. 

Phương thức cập nhật, chia sẻ thông tin dữ liệu theo thẩm quyền ñược thực hiện 
thông qua hệ thống phần mềm của Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Bình Dương hoặc 
thông qua báo cáo bằng văn bản. 
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Bước 3: Phân tích, ñánh giá rủi ro 

Căn cứ các thông tin thu thập ñược và tiêu chí quản lý rủi ro, ñể xác ñịnh các rủi 
ro, ñối chiếu kết quả phân tích với chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro ñể phân loại mức ñộ 
rủi ro theo 4 mức ñộ: rất cao, cao, trung bình, thấp. 

 Bước 4: Xử lý rủi ro  

ðối với các doanh nghiệp ñược phân loại rủi ro thấp: lập danh sách tiếp tục theo 
dõi, thực hiện ñánh giá lại trong kỳ ñánh giá tiếp theo. 

ðối với các doanh nghiệp ñược phân loại rủi ro trung bình: yêu cầu doanh nghiệp 
báo cáo ñể thực hiện ñánh giá lại rủi ro hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 
hành vi vi phạm (nếu có). Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể ñưa ra các khuyến 
cáo ñối với doanh nghiệp ñể doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa rủi ro khi xét thấy 
cần thiết. 

ðối với các doanh nghiệp ñược phân loại rủi ro cao: lập danh sách chuyển Thanh 
tra  hoặc các cơ quan có thẩm quyền ñể thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng doanh 
nghiệp; thực hiện ñánh giá lại trong kỳ ñánh giá tiếp theo. 

ðối với các doanh nghiệp ñược phân loại rủi ro rất cao: phối hợp Thanh tra của 
các các cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền ñể thanh tra, kiểm tra và giám sát; việc thanh 
tra, kiểm tra và giám sát ñược thực hiện ñảm bảo theo quy ñịnh. 

Bước 5: Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

Căn cứ các quy ñịnh về thanh tra, kiểm tra và kết quả ñánh giá rủi ro của doanh 
nghiệp ñể lựa chọn doanh nghiệp có mức ñộ rủi ro cao vào kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra, giám sát ñảm bảo: 

- 100% doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro cao và rủi ro rất cao;  

- 0% doanh nghiệp thuộc nhóm rủi ro khác. 

Trường hợp bổ sung, ñiều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát thì bổ 
sung tiếp những doanh nghiệp có rủi ro từ cao xuống thấp theo danh sách ñã lập khi 
xây dựng kế hoạch. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần ñưa ra các khuyến cáo ñối với doanh 
nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo cụ thể và thực hiện ñánh giá lại trong kỳ 
ñánh giá tiếp theo. 

Bước 6: Các cơ quan có liên quan phối hợp xử lý sau thanh tra, kiểm tra, 
giám sát ñối với doanh nghiệp không chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra. 

Căn cứ kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo giám sát ñể ñánh giá mức ñộ rủi ro 
qua việc tuân thủ, chấp hành của ñơn vị ñể khắc phục hành vi vi phạm;  
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Chọn lọc xử lý ñối với doanh nghiệp không chấp hành kết luận thanh tra, kiểm 
tra; ñối với doanh nghiệp này thực hiện ghi chú hành vi vi phạm trên phần mềm cơ sở 
dữ liệu dùng chung ñể quản lý doanh nghiệp của tỉnh. 

Bước 7: ðiều chỉnh bộ tiêu chí quản lý rủi ro sau thanh tra, kiểm tra, giám 
sát 

ðối với các tiêu chí rủi ro không hiệu quả, các cơ quan, ñơn vị gửi ý kiến phản 
hồi ñến Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ñể ñiều chỉnh, 
các tiêu chí mới làm cơ sở cho việc ñánh giá rủi ro lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ 
tiếp theo. 

II. BỘ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ RỦI RO VỀ THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT 
HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG. 

TT 
TÊN TIÊU 

CHÍ 
Ý NGHĨA 
TIÊU CHÍ 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH 
NGUỒN DỮ 

LIỆU 

1 
Sô vốn ñiều 
lệ ñăng ký 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp ñăng ký 
"vốn ảo". 

•  Vốn ñiều lệ ≤ 2 tỷ: rủi ro 
thấp 

•  2 tỷ <Vốn ñiều lệ ≤ 5 tỷ: 
rủi ro trung bình 

• 5 tỷ < Vốn ñiều lệ ≤ 10 tỷ 
: rủi ro cao 

• Vốn ñiều lệ >10 tỷ: rủi ro 
rất cao. 

Cơ sở dữ liệu 
Quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp 

2 
Số doanh 
nghiệp/người 
ñăng ký/năm. 

Xác ñịnh khả 
năng người 
thành lập 
doanh nghiệp 
có thành lập 
nhiều doanh 
nghiệp "ảo". 

• Hệ số > 7 : rủi ro rất 
cao; 

• 7 ≥ Hệ số > 5 : rủi ro 
cao; 

• 5 ≥ Hệ số > 3 : rủi ro 
trung bình; 

• 3 ≥ Hệ số : rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 

3 
Số doanh 
nghiệp/ñịa 
chỉ ñăng ký. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có hoạt 

• Hệ số > 6 : rủi ro rất 
cao; 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
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TT 
TÊN TIÊU 

CHÍ 
Ý NGHĨA 
TIÊU CHÍ 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH 
NGUỒN DỮ 

LIỆU 

ñộng trên thực 
tế. 

• 6 ≥ Hệ số > 4 : rủi ro 
cao; 

• 4 ≥ Hệ số > 3 : rủi ro 
trung bình; 

• 3 ≥ Hệ số : rủi ro thấp. 

nghiệp, Cơ 
quan Thuế. 

4 
Số lần ñăng 
ký tăng vốn 
trong năm. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có ñăng 
ký "vốn ảo". 

• Số lần > 5 : rủi ro rất 
cao; 

• 5 ≥ Số lần > 3 : rủi ro 
cao; 

• 3 ≥ Số lần > 1 : rủi ro 
trung bình; 

• 1 ≥ Số lần : rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 

5 

Số lần ñăng 
ký thay ñổi 
ñịa chỉ trong 
năm. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có hoạt 
ñộng trên thực 
tế. 

• Số lần > 5 : rủi ro rất 
cao; 

• 5 ≥ Số lần > 3 : rủi ro 
cao; 

• 3 ≥ Số lần > 1 : rủi ro 
trung bình; 

• 1 ≥ Số lần : rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 

6 

Người ñại 
diện theo 
pháp luật/chủ 
tịch công ty 
có mặt tại 
Việt Nam. 

Xác ñịnh khả 
năng người ñại 
diện theo pháp 
luật doanh 
nghiệp/chủ tịch 
công ty có 
vắng mặt ở 
Việt Nam quá 
30 ngày. 

• Thời hạn còn lại ≤ 3 
ngày: rủi ro rất cao; 

• 3 < Thời hạn còn lại ≤ 
7 : rủi ro cao; 

• 7< Thời hạn còn lại ≤ 
14: rủi ro trung bình; 

• 14 < Thời hạn còn lại : 
rủi ro thấp. 

Cơ quan quản 
lý xuất nhập 
cảnh - Công 
an tỉnh. 
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TT 
TÊN TIÊU 

CHÍ 
Ý NGHĨA 
TIÊU CHÍ 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH 
NGUỒN DỮ 

LIỆU 

7 

Doanh 
nghiệp có 
chủ sở hữu 
người Việt 
Nam nhưng 
ñại diện theo 
pháp luật 
người nước 
ngoài. 

Xác ñịnh khả 
năng nhà ñầu 
tư nước ngoài 
dưới hình thức 
trá hình, núp 
bóng. 

• Doanh nghiệp kinh 
doanh ngành nghề không 
cam kết mở cửa ñối với nhà 
ñầu tư nước ngoài: rủi ro rất 
cao; 

• Doanh nghiệp kinh 
doanh ngành nghề có ñiều 
kiện ñối với nhà ñầu tư nước 
ngoài với quy mô vốn < 20 tỷ 
ñồng: rủi ro cao; 

• Người ñại diện theo 
pháp luật ñã làm việc tại 
doanh nghiệp khác ở Việt 
Nam với vốn từ 20 tỷ ñồng 
ñến 40 tỷ ñồng: rủi ro trung 
bình; 

• Quy mô vốn > 40 tỷ 
ñồng : rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp, Cổng 
thông tin quốc 
gia về ñăng ký 
doanh nghiệp, 
cơ quan Công 
an, cơ quan 
ñăng ký ñầu 
tư. 

8 

Nhà ñầu tư 
nước ngoài 
mua lại 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
ngành nghề 
kinh doanh 
không có 
ñiều kiện sở 
hữu dưới 
50% vốn ñiều 
lệ. 

Xác ñịnh khả 
năng nhà ñầu 
tư nước ngoài 
có ñầu tư trá 
hình. 

• Doanh nghiệp không 
thanh toán chuyển nhượng 
trên thực tế: rủi ro rất cao; 

• Doanh nghiệp bổ sung 
ngành nghề kinh doanh có 
ñiều kiện ñối với nhà ñầu tư 
nước ngoài sau khi chuyển 
nhượng: rủi ro cao; 

• 40 tỷ ñồng > quy mô 
vốn > 20 tỷ ñồng : rủi ro 
trung bình; 

• Quy mô vốn > 40 tỷ 
ñồng : rủi ro thấp. 

Báo cáo của 
doanh nghiệp; 
Dữ liệu giao 
dịch của ngân 
hàng nhà 
nước; Cơ sở 
dữ liệu quốc 
gia về ñăng ký 
doanh nghiệp, 
Cổng thông 
tin quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
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9 

Doanh 
nghiệp 
chuyển ñịa 
chỉ từ ñịa 
phương khác 
ñồng thời 
thay ñổi nội 
dung ñăng ký 
doanh 
nghiệp. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có giả 
mạo thông tin 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 

• Doanh nghiệp thay ñổi 
ñại diện pháp luật/thành viên: 
rủi ro rất cao; 

• Doanh nghiệp kinh 
doanh ngành nghề kinh 
doanh có ñiều kiện: rủi ro 
cao; 

• Doanh nghiệp tăng, 
giảm vốn ñiều lệ: rủi ro trung 
bình; 

• Doanh nghiệp thay ñổi 
nội dung khác: rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 

10 

Thực hiện 
thủ tục giải 
thể khi bị thu 
hồi giấy 
chứng nhận 
ñăng ký 
doanh 
nghiệp. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp không 
chấp hành 
quyết ñịnh thu 
hồi. 

• Thời hạn còn lại ≤ 30 
ngày: rủi ro rất cao; 

• 30 ngày < Thời hạn 
còn lại ≤ 60 ngày : rủi ro cao; 

• 60 ngày < Thời hạn 
còn lại ≤ 120 ngày: rủi ro 
trung bình; 

• 120 ngày < Thời hạn 
còn lại : rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 

11 
Số công ty 
con, công ty 
liên kết. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp làm 
tăng vốn "ảo". 

• Hệ số > 7 : rủi ro rất 
cao; 

• 7 ≥ Hệ số > 5 : rủi ro 
cao; 

• 5 ≥ Hệ số > 3 : rủi ro 
trung bình; 

• 3 ≥ Hệ số : rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
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12 

Chỉ số ñánh 
giá tuân thủ 
pháp luật 
thuế của 
người nộp 
thuế. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có tuân 
thủ pháp luật 
về thuế. 

• Người nộp thuế tuân 
thủ pháp luật thuế tốt (sau 
ñây gọi là người nộp thuế 
tuân thủ tốt): rủi ro thấp; 
• Người nộp thuế tuân 

thủ pháp luật thuế ở mức ñộ 
trung bình (sau ñây gọi là 
người nộp thuế tuân thủ trung 
bình); rủi ro trung bình; 
• Người nộp thuế tuân 

thủ pháp luật thuế ở mức ñộ 
thấp (sau ñây gọi là người 
nộp thuế tuân thủ thấp): rủi 
ro cao, rất cao. 

Cơ quan 
Thuế, cơ quan 
Hải quan. 

13 

Kinh doanh 
ngành nghề 
kinh doanh 
có ñiều kiện. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có ñáp 
ứng ñược ñiều 
kiện kinh 
doanh. 

• Doanh nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý của của cấp 
Bộ, Trung ương; ðiều kiện 
về quy mô vốn doanh nghiệp: 
rủi ro rất cao; 
• ðiều kiện về ñịa ñiểm, 

cơ sở vật chất: rủi ro cao; 
• ðiều kiện về trình ñộ 

nguồn nhân lực: rủi ro trung 
bình; 
• ðiều kiện về kiểm 

nghiệm sản phẩm, sử dụng 
chứng chỉ do cơ quan nhà 
nước cấp: rủi ro thấp. 

Các Sở, ban, 
ngành quản lý 
chuyên ngành. 
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14 

Cảnh báo của 
cộng ñồng về 
cung cấp dịch 
vụ y tế. 

Xác ñịnh chất 
lượng cung cấp 
dịch vụ y tế. 

• Cơ quan báo/ñài phản 
ánh chất lượng cung cấp dịch 
vụ: rủi ro rất cao; 

• Có ít nhất 01 ñơn vị 
phản ảnh/01 cuộc gọi phản 
ảnh của cá nhân/tổ chức về 
chất lượng cung cấp dịch vụ: 
rủi ro cao; 

• Có thông tin chưa xác 
ñịnh từ cộng ñồng về chất 
lượng cung cấp dịch vụ: rủi 
ro trung bình; 

• Không có thông tin 
phản ánh về chất lượng cung 
cấp dịch vụ: rủi ro thấp. 

ðơn thư phản 
ánh của thanh 
tra chuyên 
ngành y tế 
Thông tin cơ 
quan truyền 
thông 
(báo/ñài); 
Dư luận xã 
hội. 

15 
Kinh doanh 
vận tải bằng 
xe ô tô. 

Xác ñịnh doanh 
nghiệp có ñáp 
ứng ñủ ñiều 
kiện tiêu chí và 
duy trì các ñiều 
kiện kinh 
doanh vận tải 
theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

• ðiều kiện ñối với lái 
xe, người ñiều hành vận tải, 
xe ô tô kinh doanh vận tải; 
duy trì ñiều kiện chung khi 
kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô và thực hiện quy trình ñảm 
bảo an toàn giao thông theo 
loại hình kinh doanh: rủi ro 
rất cao; 

• ðiều kiện về tổ chức, 
quản lý hoạt ñộng kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô: rủi ro 
cao; 

• ðiều kiện khi vận 
chuyển hàng hóa, hành 
khách: rủi ro trung bình. 

Sở Giao thông 
vận tải. 
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16 

Số tháng nợ 
ñọng BHXH, 
BHYT, 
BHTN. 
 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp, không 
có nguồn tài 
chính thanh 
toán nợ BHXH. 

• Số tháng nợ ≥ 09 tháng: 
rủi ro rất cao; 

• 09 tháng > Số tháng nợ ≥ 
06 tháng: rủi ro cao; 

• 06 tháng > Số tháng nợ ≥ 
03 tháng: rủi ro trung bình; 

• Số tháng nợ < 03 tháng: 
rủi ro thấp. 

 

Cơ sở dữ liệu 
thu của cơ 
quan BHXH. 

17 

Số tháng 
doanh nghiệp 
không liên hệ 
nộp báo cáo 
thu mẫu D02-
TS cho cơ 
quan BHXH. 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp ñã bỏ 
ñịa chỉ kinh 
doanh, mất 
tích, tự ngưng 
hoạt ñộng, chủ 
sử dụng lao 
ñộng không có 
mặt tại doanh 
nghiệp. 

• Số tháng không nộp báo 
cáo từ 04 tháng trở lên: rủi ro 
rất cao; 

• Số tháng không nộp báo 
cáo 03 tháng: rủi ro cao; 

• Số tháng không nộp báo 
cáo 02 tháng: rủi ro vừa phải; 

• Số tháng không nộp báo 
cáo 01 tháng: rủi ro thấp. 

Cơ sở dữ liệu 
của cơ quan 
BHXH 

18 

Doanh nghệp 
chuyển 
nhượng vốn 
của  thành 
viên, chủ sở 
hữu, cổ ñông 
nhà ñầu tư 
nước ngoài  
ñồng thời 
thay ñổi nội 
dung khác 

Xác ñịnh khả 
năng doanh 
nghiệp có hành 
vi giả mạo 
thông tin ñăng 
ký doanh 
nghiệp. 

•  Doanh nghiệp thay ñổi 
ñại diện thành viên/chủ sở 
hữu/ñại diện theo pháp luật: 
rủi ro rất cao; 

• Doanh nghiệp kinh doanh 
ngành nghề kinh doanh có 
ñiều kiện: rủi ro cao; 

• Doanh nghiệp tăng, giảm 
vốn ñiều lệ: rủi ro trung bình; 

• Doanh nghiệp thay ñổi nội 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp; 
Cơ quan 
Thuế; 
ñơn, thư phản 
ánh, kiến 
nghị; cơ quan 
Công an. 
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dung khác: rủi ro thấp. 

19 

Mua bán 
doanh 
nghiệp; 
chuyển dổi 
loại hình 
doanh 
nghiệp; chia, 
tách, sáp 
nhập, hợp 
nhất doanh 
nghiệp 

Chuyển 
nhượng một 
phần hoặc toàn 
bộ phần vốn 
góp, cổ phần và 
tổ chức lại 
doanh nghiệp 
có thực hiện dự 
án ñầu tư  

•  Vốn ñiều lệ ≤ 2 tỷ: rủi ro 
thấp 

•  2 tỷ <Vốn ñiều lệ ≤ 5 tỷ: 
rủi ro trung bình 

• 5 tỷ < Vốn ñiều lệ ≤ 10 tỷ 
: rủi ro cao 

• Vốn ñiều lệ >10 tỷ: rủi ro 
rất cao.Doanh nghiệp có thực 
hiện dự án ñầu tư: rủi ro rất 
cao. 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp 
Cơ quan ñăng 
ký ñầu tư 
 

20 

Doanh 
nghiệp hoạt 
ñộng về lĩnh 
vực bất ñộng 
sản 

Kinh doanh 
cho thuê nhà 
xưởng; chuyển 
nhượng dự án, 
tòa nhà văn 
phòng và khu 
nghỉ dưỡng 

• Vốn ñầu tư  ≤ 50 tỷ: rủi ro 
thấp 

• Vốn ñầu tư ≤ 100 tỷ: rủi 
ro trung bình 

• Vốn ñầu tư ≤ 200 tỷ: rủi 
ro cao 

• Vốn ñầu tư > 200 tỷ: rủi 
ro rất cao. 

 

 

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về 
ñăng ký doanh 
nghiệp 
Cơ quan ñăng 
ký ñầu tư. 
 

21 
Hồ sơ môi 
trường 

Xác ñịnh nguy 
cơ tác ñộng ñến 
môi trường  

• Thuộc danh mục loại hình 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường theo quy ñịnh tại Phụ 
lục II Nghị ñịnh số 

Cổng thông 
tin ñiện tử Bộ 
Tài nguyên và 
Môi trường 
Sở Tài nguyên 
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08/2022/Nð-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều của Luật Bảo vệ môi 
trường hoặc thuộc thẩm quyền 
phê duyệt, cấp phép của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường/Bộ 
Quốc phòng/Bộ Công an: rủi 
ro rất cao. 

• Thuộc thẩm quyền phê 
duyệt, cấp phép của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: rủi ro cao. 

•  Thuộc thẩm quyềncấp 
phép của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện: rủi ro trung bình. 

• Thuộc ñối tượng ñăng ký 
môi trường của Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc miễn ñăng ký 
môi trường: rủi ro thấp. 

và Môi 
trường, Ban 
quản lý các 
khu công 
nghiệp Bình 
Dương. 
Ủy ban nhân 
dân cấp 
huyện, cấp xã 
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